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KẾ HOẠCH 
CS - ND VÀ PHÒNG CHỐNG SDD, BÉO PHÌ CHO TRẺ
NĂM HỌC 2016 - 2017
Căn cứ Hướng dẫn số 203/CV-PGDĐT-GDMN ngày 20/9/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016 - 2017.

Căn cứ Hướng dẫn số 204/CV-PGD&ĐT ngày 20/9/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên v/v Hướng dẫn thực hiện chế độ chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ mầm non năm học 2016 - 2017.

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Hiệu trưởng.

Căn cứ kết quả đạt được năm học 2015 - 2016 và nhiệm vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng của nhà trường. 

Căn cứ vào tình hình thực tế, trường Mầm Non Thiện Kế xây dựng kế  hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ và phòng chống SDD, béo phì năm học 2016 - 2017 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi:



- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo như Phòng GD, UBND xã, sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể ở địa phương cũng như hội phụ huynh học sinh đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ.



- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình trong công tác và thường xuyên trao đổi, nâng cao kiến thức về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nên được phụ huynh tin tưởng.

- Nhân viên cấp dưỡng đã có chứng chỉ nấu ăn và có kinh nghiệm trong việc chế biến thức ăn phù hợp với trẻ, đảm bảo trẻ được ăn ngon miệng, ăn hết xuất.



- Phụ huynh rất quan tâm đến công tác chăm sóc nuôi dạy cháu của nhà trường.



- 2/2 khu của nhà trường đều tổ chức ăn bán trú cho trẻ, trên 90% số trẻ ra lớp tham gia ăn bán trú tại trường, được chăm sóc, ăn trưa ở trường giúp chế độ sinh hoạt của các cháu được ổn định.



- Trường đóng trên địa bàn thuộc khu vực nông thôn, PHHS sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng nên thuận tiện cho nhà trường hợp đồng các loại thực phẩm, rau, củ, quả đảm bảo an toàn.




- Nhà trường đã có nguồn nước bằng giếng khoan, không bị ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh phục vụ sinh hoạt hàng ngày của trẻ.

- Nhà trường thường xuyên phối hợp với cán bộ Y tế xã để kiểm tra bếp ăn đảm bảo vệ sinh và phun thuốc phòng dịch bệnh trong nhà trường.

2. Khó khăn:   

- Bếp ăn của nhà trường đã được xây dựng từ lâu nên đến nay đã xuống cấp, diện tích bếp trật hẹp, chưa đảm bảo các tiêu chí bếp một chiều, chưa có nhà kho chứa thực phẩm.


- Đồ dùng phục vụ bán trú hằng năm đều được bổ sung song vẫn còn hạn chế như: Đa số các lớp chưa có phản nằm cho trẻ ...



- Nhà trường vẫn còn phải tổ chức cho trẻ học ở hai điểm nên khó khăn trong việc vận chuyển thức ăn cho trẻ và công tác quản lý của nhà trường.



- Nhà trường còn thiếu giáo viên nên việc chăm sóc trẻ hàng ngày còn gặp nhiều khó khăn.
- Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến dinh dưỡng, VSATTP cho con em mình đặc biệt là bữa ăn sáng, còn nhiều phụ huynh cho con ăn tạm bằng bimbim, bánh kẹo ... không đảm bảo lượng calo và sự an toàn đối với trẻ nên tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân và thấp còi đầu năm chiếm tỷ lệ cao. 
- Một số phụ huynh do đời sống kinh tế còn khó khăn (nhưng không thuộc diện hộ nghèo) chưa có điều kiện cho con ăn bán trú nên việc huy động trẻ ăn bán trú chưa đạt 100%.



- Kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho trẻ còn khó khăn ...

3. Kết quả của năm học trước:


- Tổng số lớp ăn bán trú trong nhà trường: 12/12 lớp đạt 100%.

- Tổng số trẻ ăn bán trú tại trường: 365/394 cháu ra nhóm, lớp đạt 93%.

- Lượng Calo trong khẩu phần ăn của trẻ đã đạt so với nhu cầu đề nghị của Viện dinh dưỡng (Từ 650 - 900 Kcalo/ngày/trẻ ở trường).
+ Tỷ lệ trẻ thấp còi: 19/394 chiếm 4.8%.

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân: 17/394 chiếm 4.3%.

II. KHẢO SÁT ĐẦU NĂM:
1. Quy mô phát triển số lượng lớp và số trẻ bán trú:
- Tổng số lớp bán trú: 15/15 lớp đạt 100%.

- Tổng số trẻ bán trú: 400/436 trẻ, chiếm tỷ lệ 92%.
Trong đó:
- Mẫu giáo: 5 tuổi: 3/3 lớp với 93/93 trẻ ăn bán trú đạt tỷ lệ 100%.
- Mẫu giáo: 4 tuổi: 5/5 lớp; 142/155 chiếm tỷ lệ 91.6%.
- Mẫu giáo: 3 tuổi: 4/4 lớp; 115/128 chiếm tỷ lệ 90,0%.
- Nhóm trẻ: 3/3 nhóm; 50/60 đạt tỷ lệ 83%.
2. Đội ngũ:
- Tổng số CB-GV-NV: 22 đ/c.
- BGH: 03
- Giáo viên: 17 đ/c
- Nhân viên: 02 đ/c
Trình độ chuyên môn: Đại học: 11; 
- Cao đẳng: 05 đ/c
- Trung cấp: 06 đ/c

- Sơ cấp: 0

3. Về cơ sở vật chất, TTB phục vụ công tác chăm sóc - nuôi dưỡng:

- Tổng số phòng sinh hoạt chung: 15 phòng. Trong đó có:

+ 9 phòng kiên cố thiết kế đúng quy chuẩn, có phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng.

+ 6 phòng bán kiên cố.

- 1 nhà bếp (bếp đạt yêu cầu song đang dần xuống cấp).

- 2 sân chơi/2 khu với tổng diện tích sân chơi 800m2 (khu mới chưa có sân), 2/2 sân chơi đều có đồ chơi ngoài trời.

- 11 nhà vệ sinh (trong đó: 9 nhà vệ sinh khép kín theo phòng học, 1 nhà vệ sinh đạt yêu cầu, 1 nhà vệ sinh tạm).

- Số máy tính phục vụ hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng: 1 máy.

- Số phần mềm tính khẩu phần ăn cho trẻ: 2 (phần mềm dinh dưỡng QT, phần mềm dinh dưỡng Nutrikids), nhà trường đang thực hiện theo phần mềm dinh dưỡng Nutrikids.

4. Kết quả cụ thể từng nhóm lớp:

	TT
	Lớp
	TSHS
	TS HS được cân đo
	Nữ
	Trẻ ăn bán trú
	Xếp kênh

	
	
	
	
	
	
	Cân nặng
	Chiều cao

	
	
	
	
	
	
	BT
	SDDV
	SDDN
	BT
	TCĐ1
	TCĐ2

	1
	NT 24-36 TA1
	22
	22
	8
	17
	21
	1
	0
	19
	3
	

	2
	NT 24-36 TA2
	15
	15
	9
	11
	15
	0
	0
	14
	1
	

	3
	NT 24-36 TA3
	23
	23
	8
	22
	19
	3
	1
	19
	4
	

	4
	Lớp 3TA1
	33
	33
	20
	29
	32
	1
	0 
	29
	4
	

	5
	Lớp 3TA2
	27
	27
	10
	26
	26
	1
	 0
	25
	2
	

	6
	Lớp 3TA3
	35
	35
	10
	31
	33
	2
	 0
	34
	1
	

	7
	Lớp 3TA4
	33
	33
	22
	29
	29
	4
	 0
	30
	3
	

	8
	Lớp 4 A1
	32
	32
	18
	29
	32
	0
	 0
	31
	1
	

	9
	Lớp 4 A2
	33
	33
	12
	30
	32
	1
	 0
	30
	3
	

	10
	Lớp 4 A3
	32
	32
	15
	30
	32
	0
	 0
	31
	1
	

	11
	Lớp 4 A4
	28
	28
	10
	25
	24
	3
	1
	26
	2
	

	12
	Lớp 4 A5
	30
	30
	14
	28
	30
	0
	 0
	28
	2
	

	13
	Lớp 5TA1
	32
	32
	14
	32
	25
	7
	 0
	26
	6
	

	14
	Lớp 5TA2
	31
	31
	13
	31
	27
	3
	1
	29
	2
	

	15
	Lớp 5TA3
	30
	30
	14
	30
	28
	2
	 0
	29
	1
	

	Tổng
	436
	436
	197
	400
	405
	28
	3
	400
	36
	

	Tỷ lệ %
	
	100
	45
	92
	93
	8.1
	1.1
	92
	8
	


III. NHIỆM VỤ CHUNG: 

1. Tiếp tục thực hiện chương trình  hành động của Chính phủ, của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về  thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

2. Thực hiện các giải pháp phát triển qui mô, mạng lưới; đẩy mạnh các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non đặc biệt là tại khu công nghiệp để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ. Tăng cường huy động trẻ nhà trẻ độ tuổi 24 - 36 tháng ra nhóm trẻ. Đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho lớp  khó khăn; đẩy mạnh xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
3. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong nhà trường. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”. Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ;  chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. 
4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý theo hướng phân cấp, hiệu quả; tăng cường tính tự chủ trong công việc. Tập trung quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường. Tăng cường các biện pháp quản lý và hỗ trợ các nhóm, lớp mới tách.

5. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN.
IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 

1. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên - cô nuôi trong nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục hiện nay. 

2. Nâng cao chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ trong nhà trường. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực”

3. Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ, thực hiện tốt việc tính khẩu phần ăn cho trẻ theo khung chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT ban hành.

4. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 4% và tỷ lệ thẻ SDD thể thấp còn xuống dưới 5%.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ mầm non. Triển khai rộng rãi mô hình “Giáo dục trẻ rử tay bằng xà phòng ”, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

6. Tăng cường các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về thể chất và tinh thần. Phòng chống dịch bệnh trong trường mầm non. Giữ gìn môi trường sinh hoạt của trẻ, dụng cụ ăn uống, đồ dùng đồ chơi của trẻ sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do virut gây ra.

7. Tích cực khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng.

8. Làm tốt công tác y tế trường học, phối hợp với y tế xã trong việc kiểm tra vệ sinh bếp ăn và phun thuốc phòng dịch trong nhà trường; phối hợp với Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên khám sức khỏe định kỳ cho trẻ; chỉ đạo nhân viên y tế cân đo đúng kế hoạch và theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ, tuyên truyền phụ huynh cho trẻ đi tiêm chủng phòng dịch bệnh cho trẻ.

9. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục đầu tư cơ sở vật chất cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng.


V. NỘI DUNG VỀ CHĂM SÓC - NUÔI DƯỠNG: 

1. Công tác nuôi

- Trẻ được ăn theo thực đơn, theo tuần, theo mùa, chế bién thức ăn được tuân thủ theo 10 nguyên tắc vàng của tổ chức y tế thế giới.

- Thực phẩm để chế biến thức ăn cho trẻ đảm bảo ngon, an toàn vệ sinh, không để xảy ra ngộ độc.

 - Nhân viên nhà bếp thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh: Vệ sinh môi trường, vệ sinh khu vực chế biến, vệ sinh đồ dùng ăn uống, đồ dùng ăn uống, thức ăn cho trẻ, bảo bảo khâu lưu mẫu thức ăn đúng nguyên tắc. 

- 100% trẻ trong toàn trường đều khoẻ mạnh tăng cân.

-  Chất lượng bữa ăn đạt được như sau: 
	Các chất DD
	NT (24 - 36T)
	Mẫu giáo

	P
	12 - 15%.
	12 - 15%.

	L
	35 - 40%.
	20 - 30%.

	G
	45 - 53%.
	55 - 68%.

	Calo
	708 - 826 Kcal.
	735 - 882 Kcal.


2. Công tác phối hợp 

- Phối hợp với các giáo viên cùng chăm sóc trẻ SDD, cháu bị ốm. 
 
- Phối hợp với phụ huynh cùng chăm sóc trẻ một cách khoa học.

- Phối hợp với trạm y tế của xã làm tốt công tác kiểm tra vệ sinh và phòng chống dịch bệnh cho trẻ.

3. Các yêu cầu đề ra:

- Các chất dinh dưỡng cần đạt theo độ tuổi.

- Các yêu cầu đối với nhân viên nuôi dưỡng:

  
+ Nắm và hiểu được các nhóm thực phẩm cơ bản, bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin và muối khoáng.

  
+ Biết được thành phần dinh dưỡng và cách phối hợp một số thực phẩm để bữa ăn của trẻ đủ chất đủ lượng.

  
+ Chế biến thức ăn cho trẻ theo thực đơn, phối hợp nhiều loại thực phẩm để bữa ăn của trẻ đảm bảo đủ chất, đủ lượng và cân đối các chất dinh dưỡng, gạo thịt cá, trứng, sữa, đậu đỗ, dầu, rau củ quả tươi ...

  
+ Thường xuyên thay đồi thực phẩm và cách chế biến thức ăn để trẻ được ăn ngon miệng, hết xuất ăn của mình.

- Các yêu cầu đồi với giáo viên: 

  
+ Rèn cho trẻ có những thói quen, hành vi tốt trong ăn uống.

  
+ Tổ chức cho trẻ ăn đúng giờ, chuẩn bị phòng ăn đầy đủ, vệ sinh sạch sẽ, không la mắng và phạt trẻ trước và trong bữa ăn, không ép trẻ ăn khi trẻ đang buồn ngủ hoặc đang khóc. 

  
+ Phối hợp với Nhân viên Y tế cùng chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ qua biểu đồ tăng trưởng theo đúng định kỳ, cần cho trẻ uống đủ nước, mùa đông nước của trẻ được đựng trong bình ủ ấm.

 
 + Rèn cho trẻ có các thói quen rửa tay sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, ăn xong phải xúc miệng uống nước.

 
b) Biện pháp thực hiện 

 
* Công tác tổ chức 

  
- Để đạt được các yêu cầu đề ra ngay trong thời gian chuẩn bị cho năm học mới nhà trường đã phân công nhiệm vụ cho GV theo độ tuổi từng lớp.

 
- Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ và lấy ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ đề ra hướng khắc phục cùng nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

 * Về cơ sở vật chất 

 
Đầu năm học nhà trường đã kiểm kê lại toàn bộ tài sản và có kế hoạch bổ sung thay thế những đồ dùng cần thiết phục vụ cho công tác Chăm sóc nuôi dưỡng trẻ toàn trường. 

     
Thành lập hệ thống sổ sách phục vụ cho công tác Chăm sóc nuôi dưỡng trẻ theo quy định (Quy định số 191/CV-PGD&ĐT về hồ sơ trong trường mầm non năm học 2016 - 2017) của Phòng GD Bình Xuyên. 

    
- Kế hoạch CS - ND trẻ, phòng chống SDD và béo phì.


- Kế hoạch phòng chống tai nạn, thương tích (Thực hiện theo Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT).

- Kế hoạch thực hiện hoạt động y tế học đường (Thực hiện theo TT71).


- Kế hoạch tuyên truyền công tác ND - CS - GD trẻ.


- Kế hoạch thực hiện chuyên đề GDDD và VSATTP.


- Hồ sơ bán trú:

    
+ Sổ tính khẩu phần ăn (Tính bằng phần mềm Nutrikids).
    

+ Sổ tính ăn hàng ngày (Tính bằng phần mềm Nutrikis).
 
+ Sổ thiết lập dưỡng chất (Tính bằng phần mềm Nutrikis).



+ Sổ báo ăn



+ Sổ thực đơn.



+ Sổ lưu mẫu thức ăn (có xác nhận của người kiểm tra).



+ Sổ giao và nhận thực phẩm.



+ Chứng chỉ nấu ăn.



+ Hợp đồng mua lương thực, thực phẩm sạch, an toàn.



+ Sổ theo dõi định lượng bữa ăn (có chữ ký của PHT phụ trách bán trú và 01 giáo viên nhận).

- Sổ kế toán bán trú:



+ Sổ tổng hợp điểm danh toàn trường.

+ Sổ thu, thanh toán tiền ăn các nhóm lớp.

+ Sổ thu, thanh toán tổng hợp toàn trường.

+ Sổ quỹ tiền mặt (tiền ăn trưa).

+ Sổ tổng hợp thu - chi tiền ăn trong tháng.
+ Sổ tổng hợp chi mua thực phẩm chợ hàng tháng.
+ Sổ kho trưa (nhập kho và xuất kho).

 
- Xây dựng hệ thống bảng biểu trong nhà bếp như sau:

          

+ Bảng thực đơn.
   

+ Tháp dinh dưỡng.
    

+ 10 nguyên tắc vàng. 

    
+ 10 lời khuyên ăn uống hợp lí. 

   

+ Bảng phân công nhiệm vụ. 

    
+ Bảng nội qui nhà bếp. 

   

+ Chất lượng bữa ăn cho trẻ.
 * Về công tác nuôi dưỡng: 

 
- Chế biến thức ăn cho trẻ theo thực đơn, theo tuần, theo mùa.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ đã phân công theo tuần, theo tháng.

- Chế biến hết số thực phẩm được chi ăn trong ngày, không được bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, không được chế biến thức ăn trước giờ qui định. Trẻ phải được ăn thức ăn vừa được chế biến xong, không để quá 2 giờ. 

- Nhân viên nhà bếp không được mang túi đi làm, chưa hết giờ chưa được về, trong giờ làm việc không có việc đột xuất thì không được ra khỏi trường.

- Thực hiện nghiêm túc vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong giờ làm việc một cách tự giác và thường xuyên.

- Phân công rõ trách nhiệm của tổ trưởng, tổ phó và các thành viên như sau:

         * Đối với tổ trưởng - tổ phó và Kế toán:

    
+ Có trách nhiệm phân công việc làm cho tổ viên trong tổ, hàng ngày đôn đốc chị em làm tốt công việc của nhà trường giao cho, nếu có gì vướng mắc báo về BGH để giải quyết kịp thời. 

         + Quản lý tài sản của bếp, chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng thực phẩm, nhập xuất kho tại bếp, tham mưu với BGH về thực đơn ăn hàng ngày cho trẻ cho phù hợp. 

        
+ Quản lí thực phẩm kho của bếp mình. 

        
+ Vào sổ nhận cân hàng ngày và chế biến hết số thực phẩm được chi trong ngày. 

        
+ Chịu trách nhiệm chính về việc chế biến thức ăn cho trẻ theo thực đơn, đảm bảo tuyệt đối an toàn VSTP theo 10 nguyên tắc vàng.

        
+ Chia ăn đủ định lượng theo báo ăn của từng lớp. 

       
* Đối với tổ viên trong tổ:  

       
+ Hàng ngày thực hiện công việc dưới sự phân công của nhà trường, hàng ngày chế biến các bữa ăn cho các cháu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

+ Vệ sinh sạch sẽ đồ dùng, bát thìa ăn cho các cháu, vệ sinh môi trường tại bếp ăn và khu vực xung quanh bếp ăn sạch sẽ, hàng ngày khơi thông cống rónh đảm bảo vệ sinh môi trường.

      
+ Thực hiện chế biến và chia ăn đúng giờ qui định. 

      
+ Thực hiện lưu mẫu thức ăn đúng qui định. 

      
* Chi ăn: Cân đối tiền ăn trong ngày, không để thừa thiếu, tính chất lượng bữa ăn, trong ngày kịp thời cân đối các chất dinh dưỡng đảm bảo cho trẻ được ăn đủ chất, đủ lượng.

* Thực phẩm: Tiếp phẩm mua về đúng giờ chế biến, thực phẩm phải mua theo đúng hợp đồng đã kí đầu năm học. Thực phẩm phải tươi ngon, đảm bảo chất lượng và đủ số lượng. Tiếp phẩm phải chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng thực phẩm mua. 

 
* Công tác vệ sinh:

+ Nhân viên nhà bếp phải thực hiện nghiêm túc vệ sinh khu bếp, vệ sinh ĐD chế biến, ĐD ăn uống của trẻ, thực hịên nghiêm túc việc làm đâu sạch đấy.

 
+ Đồ dùng phải để gọn gàng, khoa học thuận tiện cho việc sử dụng, làm xong để vào đúng nơi qui định.

 
+ Bát thìa của trẻ phải được rửa sạch, tráng bằng nước sôi trước khi ăn.

 
+ Thực hiện nghiêm túc việc để thức ăn lưu mẫu qua 24h. 

* Công tác kiểm tra: Kiểm tra dự giờ đột xuất và có báo trước về các nội dung sau:

- Kiểm tra giao nhận thực phẩm. 

- Kiểm tra chế biến thức ăn. 

 
- Kiểm tra chia ăn. 

- Kiểm tra kho thực phẩm. 

- Kiểm tra công tác vệ sinh của nhà bếp và các lớp. 

- Kiểm tra sổ chấm ăn của các lớp.

 
- Kiểm tra chất lượng bữa ăn cho trẻ - Giờ vệ sinh - Giờ ngủ trong một ngày tại trường, tại các nhóm lớp.

4. Công tác tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về cách nuôi trẻ.

 
- Tuyên truyền bằng các bảng biểu: 

   
+ Bảng thực đơn theo mùa. 

   
+ 10 lời khuyên ăn uống hợp lí, 10 nguyên tắc vàng về vệ sinh ATTP.
          + Chất lượng bữa ăn của trẻ. 

          - Tại các buổi họp phụ huynh, giáo viên tuyên truyền cho cha mẹ trẻ ăn uống hợp lí, đủ 4 nhóm thức ăn cơ bản để giúp trẻ chóng lớn khoẻ mạnh.

          - Xây dựng các góc tuyên truyền cho cha mẹ trẻ biết về chế độ dinh dưỡng hợp lí để trẻ khoẻ mạnh, cho trẻ ăn uống hợp lí, phối hợp cùng nhà trường chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, phòng tránh dịch bệnh cho trẻ.


5. Bồi dưỡng cho giáo viên và nhân viên nuôi dưỡng trong trường về các phương pháp nuôi trẻ.
 
a) Giáo viên 

  
- Biết được 4 nhóm thức ăn cơ bản cho mỗi bữa ăn của trẻ và 10 lời khuyên ăn uống hợp lí.

 
 - Trong các giờ ăn của trẻ, các cô giáo phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng để phục vụ bữa ăn cho trẻ, giới thiệu bữa ăn cho trẻ phải hấp dẫn trong giờ ăn, phải quan tâm đến trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất, đặc biệt chú ý đến trẻ lười ăn hay ăn chậm, ốm đau hay mệt mỏi.

 
 - Trong các giờ hoạt động, các tiết dạy KPMTXQ, các trò chơi phân vai, cửa hàng ăn uống, cửa hàng bán rau quả giáo viên lồng ghép giáo dục dinh dưỡng cho trẻ hợp lý, cô cho trẻ biết ăn uống đầy đủ thì cơ thể sẽ luôn mạnh khoẻ, mau lớn thông minh học giỏi.

  
- Phối hợp với nhân viên Ytế - theo dõi sức khoẻ của trẻ biểu đồ tăng trưởng, kịp thời phát hiện ra những cháu không tăng cân (béo phì) để can thiệp kịp thời. 

 
+ Trong giờ ăn phải quan tâm hơn đối với trẻ biếng ăn, SDD, trẻ mới ốm dậy, động viên khuyến khích trẻ ăn hết xuất.

 
+ Phối hợp với gia đình trẻ, nhắc cho bố mẹ trẻ có chế độ ăn uống phù hợp 

b) Nhân viên nuôi dưỡng:
- Luôn cải tiến cách chế biến thức ăn cho trẻ để trẻ được ăn ngon miệng, hết xuất ăn.

- Chế biến thức ăn phải đảm bảo 10 nguyên tắc vàng, thực hiện tuyệt đối ATVSTP.

 
- Hàng ngày thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh khu vực bếp, đồ dùng ăn uống, đồ dùng chế biến luôn sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ, thuận tiện cho việc sử dụng.

 
- Luôn giữ gìn VS cá nhân, móng tay cắt ngắn, quần áo gọn gàng sạch sẽ.

c) Công tác Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ:
 - Vào các giờ học, các hoạt động trong ngày, giáo viên phải giáo dục cho trẻ biết tác dụng của các loại thực phẩm khác nhau trong các nhóm.

 
- Trẻ biết được ăn sạch, uống sạch, giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường là để đề phòng chống được một số bệnh tật. 

 
- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh trong ăn uống, không làm rơi vãi thức ăn, biết ăn uống đúng cách để có lợi cho sức khoẻ, biết ăn nhiều loại thức ăn, không kiêng khem vô lí, biết sử dụng một số loại đồ dùng để ăn, để uống.

 
- Trẻ biết gọi tên một số loại thực phẩm và tác dụng của nó, biết một số món ăn thông thường mà trẻ thích.

 
- Trẻ 5 tuổi biết chế biến một số món ăn đơn giản như làm bánh, pha nước. 

 
- Giáo dục cho trẻ biết thực hiện hành vi văn minh trong ăn uống, biết giúp đỡ bạn và cùng chia sẻ, biết tôn trọng yêu quí người lao động và có ý thức bảo vệ môi trường sống.

 
- Trẻ ý thức được chơi trò chơi phân vai theo chủ đề nấu ăn, vệ sinh dinh dưỡng, đi chợ chọn thực phẩm, cách pha chế sắp xếp bàn ăn.
 
6) Công tác thi đua

- Tổ chức 2 đợt thi đua trong năm học:

* Đợt 1: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
 
- Thời gian 20/10 -> 20/11.
  
- Nội dung: Thao giảng nâng cao chất lượng CS - ND, giáo dục theo CTMN.

          - Tạo môi trường sáng tạo cho trẻ mầm non.

          * Đợt 2 Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ  8/3.
          - Thời gian 8/3.

VI. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Nhiệm vụ 1: Bồi dưỡng nâng cao trong chất lượng đội ngũ giáo viên nhân viên nuôi dưỡng trong nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay.

* Chỉ tiêu:

- 100% cán  bộ giáo viên - nhân viên nuôi dưỡng được học tập nghiên cứu các văn bản chỉ thị của ngành. 

- Cập nhật thông tin về những yêu cầu cấp thiết trong công tác chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ.

- 100% giáo viên - nhân viên nuôi dưỡng được bố trí nhiệm vụ phù hợp với khả năng chuyên môn của từng người.  

- 100% nhân viên nuôi dưỡng được bồi dưỡng nâng cao kiến  thức nuôi dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

 - Phấn đấu đạt bếp loại tốt trong các đợt thanh kiểm tra. 

* Giải pháp: 

- Bồi dưỡng kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng cho nhân viên  nuôi dưỡng - giáo viên qua các đợt bồi dưỡng chuyên mô hè, hội thảo chuyên đề, những vấn đề chủ yếu như định lượng khẩu phần ăn, các chất dinh dưỡng cần đạt để cung cấp calo cho trẻ.

- Triển khai bồi dưỡng các nội dung tìm hiểu về pháp lệnh tiêu chuẩn qui định của Bộ y tế, viện dinh dưỡng về VSATTP trong trường mầm non, các văn bản chỉ thị về vệ sinh an toàn thực phẩm (Thông tư số 04 hướng dẫn thực hiện quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, chỉ thị số 08/1999/CT ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo chất lượng, VSATTP, Quyết định số 4196, Quyết định số 4128/2001/ QĐ- BYT qui định điều kiện đảm bảo an toàn  thực phẩm tại các nhà bếp ...).
- Nâng cao kiến thức kỹ năng xử lý khi trẻ bị ngộ độc thực phẩm đối với giáo viên và nhân viên.

- Bồi dưỡng củng cố cho nhân viên nuôi dưỡng về qui trình bếp một chiều, cách bảo quản thực phẩm, rau củ, quả, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Các thao tác qui trình chế biến các món ăn cho trẻ, cách lựa chọn thực phẩm tươi ngon.

- Phân công rõ từng người từng công việc cụ thể, thực hiện đúng quy trình chế biến. 

- Thường xuyên kiểm tra đột xuất giám sát trực tiếp đối với bếp trong các khâu chế biến, chia ăn ….

- Cung cấp sách tài liệu tham khảo cho nhân viên nuôi dưỡng học tập nghiên cứu để nâng cao nhận thức.
- Phân công lớp điểm giáo viên mũi nhọn, thường xuyên dự giờ ăn, vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, thăm lớp kiểm tra trao đổi rút kinh nghiệm về công tác chăm sóc nuôi dưỡng, để có kết quả tốt từ đó nhân rộng ra toàn trường.

- Bồi dưỡng thao tác chế biến, phối hợp dây chuyền, định lượng, cách chế biến những món ăn ngon hấp dẫn trẻ. 

- Quan tâm động viên chị em yên tâm công tác. 
2. Nhiệm vụ 2: Nâng cao chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua góp phần xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực.
* Chỉ tiêu:

 - 100% các cháu đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối và được chăm sóc theo phương pháp khoa học.
 - 100% trẻ đến trường lớp được cân đo định kỳ 3 tháng /1 lần  và khám sức khoẻ 2 lần trong 1năm (Khám sức khoẻ đầu năm học và cuối học kỳ II) đối với trẻ nhà trẻ và những trẻ SDD cân đo 1 tháng/1 lần.

 - 100% trẻ được tăng cân.

+ Kênh bình thường đạt 95.9% - 96%

+ Kênh nguy cơ trên mức độ 1: 4% - 4.1% 

+ Kênh nguy cơ trên mức độ 2: 0%.

- 95% trẻ ra lớp được ăn bán trú tại trường.

- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ ở trường theo mùa.

- 100% trẻ được sử dụng nguồn nước sạch, có đồ dùng cá nhân riêng biệt.

- 100% trẻ có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, đánh răng, súc miệng sau khi ăn (với trẻ 4 - 5 tuổi và trẻ 5 - 6 tuổi).
- 100% trẻ mẫu giáo có thói quen vệ sinh, ăn uống tự phục vụ.

- 100% các lớp xây dựng kế hoạch và triển khai tích hợp nội dung giáo dục dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục bảo vệ môi trường.

- 100% các lớp trong trường đăng ký thi đua về tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần và đạt chỉ tiêu giao khoán đầu năm học.

- 100% các lớp thi đua chăm sóc sức khoẻ cho trẻ.

- 100% các lớp đăng ký rèn nề nếp thói quen vệ sinh cho trẻ.

- 100% các lớp đảm bảo an toàn cho trẻ  trong các hoạt động.

- 100% các lớp tạo mảng tuyên truyền về giáo dục dinh dưỡng.

- 95 - 100% cô nuôi được đánh giá xếp loại tốt.

- 100% giáo viên và nhân viên nuôi dưỡng được kiểm tra định kỳ, đột xuất.

- 100% thực phẩm đủ số lượng chất lượng.

- 100% các cháu ăn hết xuất.
- 100% các lớp tạo môi trường sạch - đẹp thân thiện gần gũi với phụ huynh học sinh.

* Giải pháp:

- BGH thường xuyên kiểm tra giáo viên, đánh giá việc thực hiện chế độ sinh hoạt cũng như chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ ở trường.

- Yêu cầu mỗi đồng chí giáo viên ở lớp và cô nuôi viết cam kết với nhà trường về việc đảm bảo an toàn và VSATTP cho trẻ tại trường.

- Mời trung tâm y tế huyện kiểm tra sức khoẻ cho trẻ theo định kỳ (kỳ I vào tháng 9, kỳ 2 vào tháng 4); Tổ chức cân đo cho trẻ 3 tháng 1lần (đợt 1 vào tháng 9, đợt 2 vào tháng 12, đợt 3 vào tháng 3); Trẻ SDD cân đo 1 lần/tháng. Từ đó phân loại các loại bệnh (ho, sốt, cảm cúm, sâu răng, viêm mũi, viêm phổi, ...). béo phì hay suy dinh dưỡng để có kế hoạch biện pháp phối hợp cùng gia đình trẻ điều trị bệnh và nhằm hạn chế béo phì và suy dinh dưỡng ở trẻ.

- Chỉ đạo giáo viên quản lý theo dõi trẻ chu đáo trong các hoạt động học tập, đặc biệt là hoạt động ngoài trời và hoạt động vui chơi, không để trẻ xảy ra tai nạn. Đối với các cháu nhà trẻ không cho các cháu chơi những đồ chơi sắc nhọn, hột hạt nhỏ. Trong lớp học không để các đồ dùng sử dụng điện, phích điện  phải được để cao quá tầm tay trẻ, không chứa nước trong thùng chậu.
- Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ bằng việc tổ chức các hội thi về kỹ năng vệ sinh chăm sóc trẻ cho giáo viên giữa các khối lớp, kỹ năng rửa tay, rửa mặt, súc miệng (với trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi, 5 - 6 tuổi) để tạo nề nếp thói quen cho trẻ trong việc vệ sinh răng miệng.

- Tạo cho trẻ thói quen vệ sinh ăn uống, tự phục vụ, trẻ biết tự rửa tay, rửa mặt trước khi ăn, và sau khi ăn.

- Kiểm tra thường xuyên các giờ vệ sinh, giờ ăn, giờ ngủ ở các lớp. Yêu cầu giáo viên thực hiện và giáo dục trẻ kiến thức về vệ sinh dinh dưỡng thông qua sách báo tranh ảnh, xem truyền hình, lô tô v.v...

- Nhà trường ký cam kết với cở sở cung  cấp thực phẩm chặt chẽ an toàn và có cơ sở pháp lý, đảm bảo cung cấp các loại thực phẩm sạch rõ nguồn gốc.

- Chỉ  đạo nghiêm túc khâu giao nhận thực phẩm, thực phẩm tươi ngon  giá cả phù hợp, đầy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. 

-  Xây dựng thực đơn đảm bảo theo tuần theo tháng, theo mùa để trẻ có chế độ ăn uống hợp lý khoa học phòng tránh các loại bệnh  do ăn uống gây nên và các loại bệnh theo mùa theo thời tiết phát sinh.

- Để đảm bảo tốt hơn chế độ dinh dưỡng nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh, trao đổi phổ biến những qui định trong năm học mới thống nhất với phụ huynh về báo ăn cho trẻ theo tháng. 

- Trẻ được ăn uống đầy đủ hợp lý, cân đối định lượng đúng theo độ tuổi qui định:
+ Nhà trẻ: Lượng G: 60 - 73% năng lượng khẩu phần.

Lượng P: 12 - 15% năng lượng khẩu phần.
Lượng L: 15 - 25% năng lượng khẩu phần.
Lượng Calo: 660 - 750 Kcal (Chiếm 60- 70% nhu cầu cả ngày).

          
+ Mẫu giáo:

Lượng G:  60 - 73% năng lượng khẩu phần. 
    
Lượng P: 12 - 15% năng lượng khẩu phần.
          Lượng L: 15 - 25% năng lượng khẩu phần.
          Lượng Calo: 700 - 960 Kcal (Chiếm 60 - 70% nhu cầu cả ngày).
- Lượng nước uống của trẻ tại trường:
+  Đối với nhà trẻ: 0.8 - 1,6 lít/trẻ/ngày tại trường.
+  Đối với mẫu giáo: 1,6 - 2 lít/trẻ/ngày tại trường.

- Lượng cơm, canh, thức ăn mặn của trẻ được cân đối theo độ tuổi.
+ Nhà trẻ: Cơm 160g/trẻ.
+ 3 tuổi:  Cơm  180g/trẻ.
+ 4  tuổi: Cơm 200g/trẻ.
+ 5 tuổi: Cơm 220g/trẻ.

- Lượng canh theo độ tuổi từ 150 - 200g/trẻ.

- Lượng thức ăn theo độ tuổi từ 60g - 80g/trẻ.
- Chỉ đạo giáo viên, nghiêm túc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, lớp học, tích cực vệ sinh đồ dùng đồ chơi của trẻ, đồ dùng ăn uống, phun thuốc muỗi, diệt côn trùng để làm hạn chế các dịch bệnh xảy ra.

- Triển khai các nội dung thi đua trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng tới toàn thể giáo viên, nhân viên, đánh giá theo tiêu chí xếp loại, tốt, khá, đạt yêu cầu. 

- Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, kiểm tra báo trước, đánh giá xếp loại theo tiêu chí và rút kinh nghiệm cụ thể cho giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng.

- Phát động các phong trào thi đua (Tạo môi trường hoạt động cho trẻ an toàn. Vệ sinh môi trường lớp học ….). 

- Tạo tâm thế thích đi học cho trẻ bằng cách động viên an ủi, hướng trẻ tham gia vào các hoạt động ở trường, lớp. 

- Thường xuyên kiểm tra mảng tuyên truyền về dinh dưỡng ở các khối lớp, yêu cầu giáo viên xây dựng nội dung phong phú dễ hiểu (Các chất dinh dưỡng cần thiết đối với trẻ, làm thế nào để bé ăn ngon v.v...).
- Xây dựng tiêu chí trường học thân thiện học sinh tích cực:

+ Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp an toàn đảm bảo môi trường sạch sẽ thoáng mát cho trẻ hoạt động.

+ Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường, biết bảo vệ môi trường, biết một số kỹ năng vệ sinh các nhân phù hợp với từng độ tuổi.

+ Rèn cho trẻ biết kỹ năng ứng xử với các tình huống trong lớp học và những người xung quanh trẻ.

+ Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh học sinh để tổ chức tốt các hoạt động vui chơi lành mạnh, các ngày hội ngày lễ, kết hợp để cùng thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng.

+ Tạo cho trẻ cảm giác an toàn về mọi mặt khi ở trường. Giúp trẻ phát triển tình cảm thân thiện vui vẻ, thoải mái coi cô giáo như mẹ hiền, lớp học là nhà của trẻ.

3. Nhiệm vụ 3: Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn, thực hiện tốt việc tính khẩu phần ăn cho trẻ theo khung chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT ban hành.

Chỉ tiêu:  

100% các lớp thực hiện nghiêm túc chế độ chăm sóc bữa ăn cho trẻ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Chuẩn bị đầy đủ và vệ sinh trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Giáo dục trẻ có thói quen trong ăn uống, vệ sinh trong ăn uống và ăn hết khẩu phần ăn của mình, ăn tất cả các loại thức ăn. 

* Giải pháp:

- Đầu năm học tổ chức tập huấn về công tác chăm sóc nuôi dưỡng cho tất cả giáo viên trong trường. 

          - Hướng dẫn giáo viên dạy trẻ các kỹ năng ăn uống, hành vi vệ sinh văn minh trong ăn uống, dạy trẻ biết mời cô, mời các bạn trước khi bắt đầu ăn, ngồi ăn ngay ngắn. 

- Giáo viên cần quan tâm chăm sóc tới những trẻ mới đến lớp, trẻ yếu hoặc mới ốm dậy. Nếu trẻ ăn kém giáo viên cần tìm nguyên nhân để báo cho nhà bếp hoặc y tế hay bà mẹ để biết chủ động chăm sóc trẻ tốt hơn. Đối với những trẻ xúc chưa thạo, ăn chậm hoặc biếng ăn, cô có thể giúp trẻ xúc và động viên trẻ ăn khẩn trương hơn. Có biện pháp phòng tránh hóc, sặc trong khi ăn.  

- Giáo viên hưỡng dẫn trẻ xếp bát, ghế vào nơi quy định, uống nước lau miệng, lau tay sau khi ăn, đi vệ sinh trước khi đi ngủ. 

4. Nhiệm vụ 4: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 4.1% và tỷ lệ thẻ SDD thể thấp còn xuống dưới 4.8%.

* Chỉ tiêu:

 - 100% các cháu SDD tăng cân đặc biệt là cháu học bán trú. 

 - 100% các lớp có kế hoạch thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng trẻ (Kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm). 

- 100% các lớp ký cam kết trong kế hoạch giao khoán chỉ tiêu chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục.

- 100% các lớp xây dựng góc tuyên truyền về dinh dưỡng cho trẻ.    

* Giải pháp:

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hướng dẫn giáo viên làm bảng tuyên truyền về dinh dưỡng cho trẻ và các bặc phụ huynh, xây dựng bài tuyên truyền theo tháng. 

- Nhà trường xây dựng mô hình phòng chống SDD cho trẻ, có chế độ chăm sóc trẻ SDD tại lớp, phối kết hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ nhằm giảm tỷ lệ trẻ SDD xuống thấp so với yêu cầu. 

- Các lớp có các hình thức chăm sóc trẻ SDD cho trẻ ăn tăng thức ăn giàu đạm, chăm sóc riêng và động viên trẻ ăn hết xuất, ăn các loại thức ăn. 

5. Nhiệm vụ 5: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ mầm non. Triển khai rộng rãi mô hình “Giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng”, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

* Chỉ tiêu: 

- 100% các cháu biết các vệ sinh cá nhân: Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh rủa mặt đúng cách.

- Đảm bảo các nhà vệ sinh của cô và trẻ luôn sạch sẽ, không hôi khai, không ứ đọng nước bẩn sau khi trẻ đi đại tiện cũng như đi tiểu tiện. 

-  100% các cháu mẫu giáo 5 tuổi biết đánh răng đúng cách.

* Giải pháp:

- Đầu năm học nhà trường đã trang bị đầy đủ đồ dùng vệ sinh cho trẻ. 

- Giáo viên dạy trẻ vệ sinh cá nhân mọi lúc mọi nơi, dạy trẻ các kỹ năng vệ sinh chân tay, rửa mặt, rửa tay đúng cách. Đối với trẻ nhà trẻ và trẻ 3 tuổi cô giáo vệ sinh cho trẻ, cần chuẩn bị đầy đủ khăn mặt, nước sạch xà phòng và các đồ dùng cần thiết trước khi cho trẻ thực hiện vệ sinh. 

- Giáo viên giám sát trẻ và hướng dẫn trẻ thực hiện về sinh cá nhân giáo dục kỹ năng sống trong những thời điểm cụ thể và phù hợp. 

- Giáo viên thường xuyên trao đổi phối kết hợp với phụ huynh để dạy trẻ tập đánh răng ở nhà. Tuyên truyền cho phụ huynh không nên cho trẻ ăn quà vặt nhất là kẹo, bánh ngọt. 

- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Dạy trẻ cách giữ vệ sinh cho bản thân, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. 

- Hướng dẫn giáo viên làm bảng tuyên truyền về dinh dưỡng cho trẻ và các bậc phụ huynh, xây dựng bài tuyên truyền theo tháng.

6. Nhiệm vụ 6: Tăng cường các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về thể chất và tinh thần. Phòng chống dịch bệnh trong trường mầm non. Giữ gìn môi trường sinh hoạt của trẻ sạch sẽ, dụng cụ ăn uống, đồ dùng đồ chơi của trẻ sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do virut gây ra.

* Chỉ tiêu: 

- 100% các cháu đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tinh thần và thể chất.
- Trẻ hứng thú đến trường được cô giáo yêu thương và được giao lưu, học hỏi đùa nghịch vơi bạn bè.

- Đảm bảo các đồ dùng đồ chơi của trẻ an toàn không sắc nhọn. 

- 100% các cháu được tiêm chủng theo đúng quy định. 

- 100% các lớp giữ gìn vệ sinh sạch sẽ thoáng mát.  

* Giải pháp:

- Giáo viên luôn yêu trẻ, chăm sóc trẻ chu đáo, tận tình với trẻ khi trẻ bị ốm.

- Không được xúc phạm trẻ, không đánh mắng trẻ, yêu thương trẻ như chính con của mình.

- Thường xuyên thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh đồ dung đồ chơi sạch sẽ. 

- Nhà trường và giáo viên thường xuyên nắm đượ các thông tin về tiêm chủng và phòng dịch bệnh để tuyên truyền cho phụ huynh đưa con đi tiêm chủng đầy đủ, và phòng bệnh kịp thời.  

7. Nhiệm vụ 7: Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong  công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng.

* Chỉ tiêu: 

- 100% hồ sơ công tác chăm sóc nuôi dưỡng thu chi tiền ăn của trẻ được quản lý trên máy.  

- 100% thực đơn hàng ngày của trẻ được xây dựng và bổ sung trên máy tính đảm bảo cân đối các nhóm chất dinh dưỡng.

Giải pháp:

- Cài đặt phần mềm ƯDCNTT trong việc tính khẩu phần ăn cuả trẻ.

- Tham km]I với Phòng GD xây dựng thực đơn cho trẻ phù hợp lựa chọn các thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng nhằm đảm bảo sức khoẻ và phù hợp với sự hấp thu của trẻ, nghiên cứu ứng dụng các phần mềm mới để xây dựng thực đơn tốt hơn. 

- Đưa các báo cáo tổng hợp sức khoẻ của trẻ, các nội dung chăm sóc - nuôi dưỡng qua mạng theo từng đợt và báo cáo hàng tháng, hồ sơ chăm sóc nuôi dưỡng được kiện toàn, đảm bảo các nội dung và quản lý trên máy một cách  khoa học. 

- Thường xuyên khai thác trên mạng những mục dinh dưỡng và chăm sóc sức khoẻ mầm non, những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống để giáo viên cô nuôi  học tập. 

- Tham khảo các bài tuyên truyền về dinh dưỡng trên mạng để áp dụng nghiên cứu sao cho phù hợp với điều kiện nhà trường. 

- Đẩy mạnh phong trào sáng tạo sản phẩm ƯDCNTT trong nhà trường, khuyến khích những sản phẩm có ý tưởng hay về chăm sóc nuôi dưỡng.

8. Nhiệm vụ 8: Làm tốt công tác y tế trường học, phối hợp với trung tâm y tế huyện Bình Xuyên trong việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ, cân đo đúng kế hoạch và theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ, tuyên truyền phụ huynh cho trẻ tiêm chủng phòng dịch bệnh đầy đủ cho trẻ.
* Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên ký cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ trong mọi hoạt động.

- 100% nhân viên nuôi dưỡng ký cam kết đảm bảo VSATTP, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

-  Làm tốt công tác tổ chức khám và quản lý sức khoẻ trong nhà trường.

* Giải pháp:

- Nhân viên y tế triển khai các nội dung về công tác y tế trường học tới toàn thể giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng.

- Đầu tư thêm TTB phục vụ tốt công tác y tế tại trường.

- Yêu cầu đồng chí cán bộ y tế học đường nghiêm túc thực hiện đúng qui trình khám sức khoẻ, theo dõi sức khẻo trên biểu đồ, cập nhật các thông  tin đầy đủ, kết quả tình trạng của học sinh do cán bộ chuyên môn (bác sỹ, y sỹ) kết luận.
- Thực hiện hiệu quả hệ thống chiếu sáng phòng học, nhà trường lắp đặt đầy đủ bóng đèn cho các lớp đảm bảo đầy đủ ánh sáng cho trẻ khi ngồi học không  bị tối. 

- Yêu cầu các đồng chí giáo viên uấn nắn, điều chỉnh tư thế ngồi học cho trẻ sao cho đúng tư thế, tránh cho trẻ bị cong vẹo cột sống, phòng chống bệnh cận thị.

- Nhân viên y tế  kết hợp hiệu phó nuôi dưỡng kiểm tra môi trường các lớp, môi trường bếp, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và một số dịch bệnh trong nhà trường …
- Tuyên truyền phòng chống bệnh tay chân miệng, yêu cầu giáo viên, phụ huynh thường xuyên rửa tay cho trẻ bằng xà phòng, lau chùi sạch khu vực sinh hoạt của trẻ, rửa sạch các vật dụng đồ chơi của trẻ bằng xà phòng và khử trùng, Vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh. 

9. Nhiệm vụ 9: Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, đầu tư TTB cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng. 

* Chỉ tiêu:

- 100% các lớp có góc tuyên truyền kiến thức vệ sinh chăm sóc - nuôi dưỡng cho các bậc phụ huynh tại trường, lớp có nội dung phong phú đa dạng phù hợp. 

 - 100% phụ huynh được tuyên truyền phổ biến kiến thức tầm quan trọng của công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

- 100% các ban nghành đoàn thể các tổ chức xã hội trên địa bàn xã phối kết hợp tốt với nhà trường trong công tác giữ gìn vệ sinh môi truờng, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ nhà trường các tài liệu chăm sóc trẻ, tuyên truyền bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng đến với phụ huynh cộng đồng.

- 100% các lớp có ban đại diện CMHS của lớp. ban đại diện CMHS của trường xây dựng qui chế hoạt động của hội trong năm học có các văn bản thoả thuận giữa nhà trường và phụ  huynh về chăm  sóc nuôi dưỡng.

 - 100% các đồ dùng chăm sóc nuôi dưỡng được huy động từ các nguồn đóng góp của phụ huynh và sự ủng hộ của các tổ chức xã hội.

- Tiến tới chuẩn hóa đồ dùng chăm sóc - nuôi dưỡng để đảm bảo và an toàn cho trẻ. 

* Giải pháp:

 - Nhà trường chỉ đạo xây dựng góc tuyên truyền, chế độ sinh hoạt của trẻ, một số nội dung về giáo dục dinh dưỡng, VSATTP, qui trình rửa tay, rửa mặt. Một số nề nếp vệ sinh văn minh trong ăn uống của trẻ trong trường mầm non.

- Nhà trường tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến kiến  thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bậc phụ huynh thông qua các buổi họp phụ huynh. 
- Kết hợp tuyên truyền kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng bao gồm những nội dung cần thiết nêu tác dụng hiệu quả của việc chăm sóc trẻ đúng khoa học.

- Phối hợp trong ban giám hiệu tổ chức tốt các ngày hội ngày lễ.

- Tổ chức tốt các hội thi. 

- Tổ chức các buổi họp ban đại diện CMHS, phát động sự ủng hộ nhiệt tình của hội tăng cường đầu tư TTB, mua sắm đồ dùng phục vụ cho các cháu (ca, bàn chải, khăn mặt, chiếu, gối, chăn, ...). 

- Lên kế hoạch mua sắm, sửa chữa đồ dùng đồ chơi cho các khối lớp đồ dùng phục vụ bếp.
VII.  CHỈ TIÊU GIAO KHOÁN NĂM HỌC 2016 - 2017.
1. Phòng GD giao:

- Lớp bán trú: 15/15 = 100%.

- Tỷ lệ trẻ bán trú: 95%.

- Tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân: 4.1%.

- Tỷ lệ trẻ SDD thấp còi: 4.8%.

2. Nhà trường giao cho các lớp:

	TT
	Lớp
	TS trẻ ra lớp
	Trẻ ăn bán trú
	Trẻ SDD nhẹ cân
	Trẻ SDD thấp còi

	
	
	
	TS
	TL
	TS
	TL
	TS
	TL

	1
	NT 24-36 TA1
	22
	19
	86
	0
	0.0
	2
	9.1

	2
	NT 24-36 TA2
	15
	12
	80
	0
	0.0
	0
	0.0

	3
	NT 24-36 TA3
	23
	20
	87
	2
	8.7
	3
	13.0

	4
	Lớp 3TA1
	33
	30
	91
	0
	0.0
	3
	9.1

	5
	Lớp 3TA2
	27
	26
	96
	0
	0.0
	1
	3.7

	6
	Lớp 3TA3
	35
	32
	91
	1
	2.9
	0
	0.0

	7
	Lớp 3TA4
	33
	30
	91
	3
	9.1
	2
	6.1

	8
	Lớp 4 A1
	32
	32
	100
	0
	0.0
	0
	0.0

	9
	Lớp 4 A2
	33
	33
	100
	0
	0.0
	2
	6.1

	10
	Lớp 4 A3
	32
	32
	100
	0
	0.0
	0
	0.0

	11
	Lớp 4 A4
	28
	28
	100
	3
	10.7
	1
	3.6

	12
	Lớp 4 A5
	30
	30
	100
	0
	0.0
	1
	3.3

	13
	Lớp 5TA1
	32
	32
	100
	5
	15.6
	3
	9.4

	14
	Lớp 5TA2
	31
	31
	100
	3
	9.7
	1
	3.2

	15
	Lớp 5TA3
	30
	30
	100
	1
	3.3
	1
	3.3

	Tổng
	436
	417
	96
	18
	4.1
	20
	4.8


VIII. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
	THÁNG
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
	KẾT QUẢ, ĐIỀU CHỈNH, CÔNG VIỆC ĐỘT XUẤT

	8/2016


	- Kiểm kê đồ dùng bán trú các lớp và nhà bếp.
- Mua bổ sung đồ dùng bán trú, đồ dùng vệ sinh cho các lớp và nhà bếp.
- Làm tốt công tác phòng dịch bệnh tại trường học.
	- Tham mưu với Hiệu trưởng thành lập tổ kiểm kê thiết bị, tổ kiểm kê phối hợp với giáo viên các lớp, nhân viên nhà bếp kiểm kê, rà soát toàn bộ tài sản của lớp, nhà bếp và các phòng chức năng trong nhà trường. 
- Xây dựng kế hoạch mua bổ sung và tham mưu với Hiệu trưởng duyệt kinh phí trang bị đồ dùng bán trú và đồ dùng vệ sinh cho các lớp, nhà bếp.

- Chỉ đạo giáo viên các lớp và nhà bếp vệ sinh, khử trùng đồ dùng bằng cloraminB. 
	...............................

...............................

...............................

................................

...............................
................................
.................................
................................

.................................
.................................

...............................

...............................

...............................

................................

...............................

...............................

...............................

................................

	
	- Hợp đồng thực phẩm.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về tổ chức hoạt động nuôi dưỡng trong trường MN, Phòng chống SDD cho trẻ, vệ sinh dinh dưỡng và ATTP, cách phòng tránh xử lý một số tai nạn thường gặp trong trường mầm non cho giáo viên, NV.
	- Lựa chọn PHHS có nguồn thực phẩm an toàn để ký hợp đồng và cam kết giữa 2 bên có xác nhận của UBND xã.

- Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên, NV tập trung tại trường vào dịp bồi dưỡng chuyên môn hè.
	...............................

...............................

...............................

................................

...............................

................................

.................................

................................

.................................
.................................

............................... .

................................

.................................

.................................

	
	- Sửa chữa hệ thống điện, nước bị hư hỏng để phục vụ cho sinh hoạt của trẻ.

- Làm tốt công tác phòng dịch bệnh tại trường học.
	- Phối hợp với PHHS để kiểm tra, sửa chữa.

- Tiếp tục tuyên truyền và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa thu.
	...............................

...............................

...............................

................................

...............................
................................

...............................

	
	- Vệ sinh môi trường trường, lớp học.

- Phát đồ dùng cho các lớp.
	- Phối hợp với công đoàn tổ chức giáo viên, nhân viên tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học, vệ sinh đồ dùng đồ chơi.

- Phát theo danh mục đã đăng ký.
	...............................

...............................

...............................

................................

...............................

...............................

................................

	9/2016
	- Ôn định nề nếp đầu năm học.


- Tổ chức ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường

- Cho trẻ ăn theo thực đơn. Đảm bảo các chất dinh dưỡng, đảm bảo VSATTP.
	- Tiếp tục triển khai cho giáo viên rèn nền nếp đầu năm cho trẻ trong các hoạt động đặc biệt là hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh.

- Phối hợp với Hội CMHS sinh tổ chức tốt ngày hội đến trường của bé (5/9).

- Xây dựng thực đơn theo mùa, theo tuần, tính ăn trên phần mềm Nutrikisd, kiểm tra VSATTP hàng ngày.
	...............................

...............................

...............................

................................

...............................

................................

.................................

................................

.................................
.................................

...............................

...............................

	
	- Bé vui tết trung thu.

- Cân, đo trẻ theo định kỳ lần 1. 
	- Nhà trường phối hợp với phụ huynh mua quà bánh, tổ chức Vui tết trung thu của bé tại khu trùng tâm (kiểm tra chất lượng bánh kẹo trước khi cho trẻ ăn).

- Chỉ đạo nhân viên y tế cân - đo cho trẻ tại các nhóm lớp và theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng, tổng hợp báo cáo số liệu cho BGH.
	...............................

...............................

...............................

................................

...............................

...............................

...............................

................................

...............................

...............................

...............................
...............................

	
	- Tổ chức bồi dưỡng tuyên truyền về CSND trẻ, công tác dạy vệ sinh cá nhân cho trẻ.
	- Tiếp tục đôn đốc các nhóm lớp xây dựng góc tuyên truyền về dinh dưỡng cho trẻ.
	...............................

...............................

...............................

................................

	
	- Kiểm tra nề nếp ăn ngủ, vệ sinh cá nhân các ký hiệu đồ dùng cá nhân của trẻ ở các lớp.

- Rà soát bổ xung thêm một số đồ dùng chăm sóc nuôi dưỡng bếp, đồ dung vệ sinh cá nhân cho trẻ, chăn gối cho trẻ.
	- BGH tổ chức kiểm tra đồ dùng cá nhân trẻ và kiểm tra các ký hiệu ghi trên đồ dùng tại các lớp.

- Tiếp tục mua bổ sung đồ dùng bán trú và mua bổ sung đủ số lượng yêu cầu. 


	...............................

...............................

...............................

...............................

................................

...............................

................................
................................

...............................

	10/2016
	- Tính ăn, cân đối thực phẩm theo thực đơn của PGD.
- Hướng dẫn GV ôn thi khảo sát lần 1.

- Kiểm tra VSATTP tại bếp.

-  Khám sức khoẻ lần 1 cho trẻ.

- Kiểm tra hoạt động CS-ND lớp 5 tuổi A3  (đ/c Thủy).
	- Kiểm tra đột xuất tại các nhóm lớp, bếp ăn.

- Phối hợp với bộ phận chuyên môn cung cấp tài liệu, triển khai nội dung thi, ký cam kết không vi phạm quy chế thi ...

- Phối hợp với Y tế địa phương kiểm tra VSATTP.

- Phối hợp với TTYT huyện khám sức khỏe cho trẻ lần 1.

- Phối hợp với HP chuyên môn GD để kiểm tra, đánh giá.
	.................................

................................

.................................

.................................

...............................

...............................

.................................

................................

.................................

.................................

...............................

...............................

.................................

................................

.................................
 ................................

	
	- Làm tốt công tác phòng dịch bệnh.

- Kiểm tra công tác chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ lớp 4TA2 (đ/c Nhâm).

- Cân đo trẻ NT và trẻ SDD các nhóm lớp.

- Tổ chức thi làm đồ dùng cấp trường.
	- Kiểm tra kế hoạch nhóm lớp có lồng ghép và công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong mùa thu đặc biệt là phòng dịch đau mắt đỏ.

- Phối hợp với HP chuyên môn GD để kiểm tra, đánh giá.

- Chỉ đạo nhân viên y tế cân và theo dõi sức khỏe của trẻ nhà trẻ, trẻ SDD các lớp báo cáo kết quả cho BGH.

- BGH xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện cho giáo viên ... để hội thi thành công.
	...............................

...............................

...............................

................................

...............................

................................

.................................

................................

.................................
.................................

...............................

...............................

...............................

................................

...............................

...............................

...............................

	
	- Kiểm tra đột xuất công tác vệ sinh chăm sóc trẻ (1 lớp bất kỳ).


- Kiểm tra HĐ CS - ND 5TA1 (đ/c Nhung). 

- Tổ chức thi GVG cấp trường.


	- Thực hiện kiểm tra đột xuất nhóm lớp về vệ sinh và hướng dẫn vệ sinh cho trẻ.

- Phối hợp với HP chuyên môn GD để kiểm tra, đánh giá.

- BGH tổ chức và ban hành quy chế thi GVG cấp trường, và tổ chức thi cấp trường.
	...............................

...............................

...............................

................................

...............................

................................

.................................

................................

................................

.................................

	
	- Kiểm tra khâu vệ sinh ATTP của nhà bếp.

- Kiểm tra hoạt động  chăm sóc nuôi dưỡng trẻ lớp 5 TA2 (đ/c Nga).
	- BGH kiểm tra bếp ăn từ khâu tiếp nhận thực phẩm, khâu chế biến, nấu và chia ăn cho trẻ theo quy trình.

- Dự giờ, nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm cho giáo viên.
	...............................

...............................

...............................

................................

...............................
...............................

...............................

...............................

	11/2016
	- Kiểm tra, dự giờ nền nếp ăn ngủ vệ sinh lớp 4 TA1 (đ/c Chinh). 
- Làm tốt công tác phòng dịch bệnh trong nhà trường.

	- Dự giờ, nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm cho giáo viên.
- Tiếp tục kiểm tra vệ sinh nền nếp ăn ngủ của các nhóm lớp, nhận xét đánh giá và rút kinh nghiệm cho các lớp để đảm bảo sự chăm sóc, nuôi dưỡng của các lớp được nâng cao.
	...............................

...............................

...............................

................................

...............................

................................

.................................

................................

.................................

.................................

	
	- Kiểm tra hoạt động CS - ND Lớp 4TA3 (đ/c Dịu).

- Kiểm tra VSATTP tại bếp

- Cân, theo dõi sức khỏe trẻ nhà trẻ và trẻ SDD các nhóm lớp.
	- Dự giờ, nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm cho giáo viên.
- Tiếp tục kiểm tra khâu chế biến tại bếp an đảm bảo VSDDATTP.

- Chỉ đạo nhân viên y tế cân và theo dõi sức khỏe của trẻ nhà trẻ, trẻ SDD các lớp báo cáo kết quả cho BGH.
	.................................

.................................

................................

................................

.................................
.................................

.................................

................................

................................

.................................

	
	- Xây dựng tiết dạy lồng ghép chuyên đề giáo dục dinh dưỡng.

- Kiểm tra hoạt động CS - ND Lớp 4TA4 (đ/c Mai).
	- Kết hợp với CM xây dựng chuyên đề có lồng ghép về dinh dưỡng phù hợp với chủ đề đang học.

- Dự giờ, nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm cho giáo viên.
	.................................

.................................

.................................

.................................
.................................

.................................

	
	- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, góc tuyên truyền tại các nhóm lớp.


	- Kiểm tra các nhóm lớp về công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

- Kiểm tra nhân viên bếp ăn.

- Phối hợp với HP chuyên môn GD để kiểm tra, đánh giá.
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	12/2016
	- Bổ sung đồ dùng phòng chống rét và dịch bệnh mùa đông tại các lớp (chăn, chiếu, gối, đệm).
- Kiểm tra hoạt động CS-ND Lớp 4TA5 (đ/c Dung).
	- Phối hợp với bộ phận tài chính để cân đối khoản thu đồ dùng bán trú, xây dựng kế hoạch mua bổ sung cho các lớp chăn gối đảm bảo giữ ấm cho trẻ.

- Dự giờ, nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm cho giáo viên.
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	
	- Tăng cường giám sát bếp ăn, chỉ đạo thay đổi thực đơn theo mùa, cách chế biến món ăn cho trẻ.

- Tổ chức cân đo trẻ quý II. 

- Kiểm tra hoạt động CS-ND Lớp 3TA1 (đ/c T.Hương).
	- Tiếp tục chỉ đạo bếp ăn chế biến các món ăn cho trẻ, giúp trẻ ăn ngon miệng.

- Chỉ đạo nhân viên y tế cân - đo, theo dõi sức khỏe cho trẻ và báo cáo kết quả về BGH.

- Dự giờ, nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm cho giáo viên.
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	
	- Kiểm tra vệ sinh môi trường xung quanh nhóm lớp tại khu trung tâm và các khu lẻ.

- Kiểm tra vệ sinh nhà bếp.

- Kiểm tra hoạt động CS-ND Lớp NT A1 (đ/c D.Hương).
	- BGH kiểm tra vệ sinh các nhóm lớp tại khu trung tâm và khu lẻ.

- Kiểm tra vệ sinh khu bếp nấu, cống rãnh, đồ dùng nấu ăn…

- Dự giờ, nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm cho giáo viên.
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	
	- Kiểm tra vệ sinh môi trường xung quanh nhóm lớp tại khu trung tâm và các khu lẻ.

- Kiểm tra hoạt động CS-ND Lớp 3TA2 (đ/c Anh).
	- Kết hợp với Chuyên môn xây dựng chuyên đề có lồng ghép Phát triển vận động cho trẻ.

- Dự giờ, nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm cho giáo viên.
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	01/2017
	- Kiểm tra hoạt động CS-ND Lớp 3TA3 (đ/c Quy).

- Kiểm tra việc thực hiện nền nếp ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. 
	- BGH kiểm tra việc thực hiện nền nếp các nhóm lớp, chủ động trong việc cung cấp nước ấm cho trẻ uống, vệ sinh.

- Chỉ đạo GV tham dự đầy đủ, đúng thành phần theo quy định.


	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	
	- Cân đo trẻ dưới 24 tháng tuổi và trẻ SDD các nhóm lớp.

- Kiểm tra hoạt động CS-ND Lớp 3TA4 (đ/c Thư).
	- Chỉ đạo nhân viên y tế cân - đo, theo dõi sức khỏe cho trẻ và báo cáo kết quả về BGH.

- Dự giờ, nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm cho giáo viên.
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

................................

.................................

	
	- Kiểm tra công tác phòng chống rét và dịch bệnh mùa đông tại các nhóm lớp.
	- Kiểm tra việc tuyên truyền của GV trong công tác phòng trống dịch bệnh mùa đông với các bậc phụ huynh về nội dung thể hiện trong trang trí và góc tuyên truyền.
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	
	- Sơ kết học kỳ 1


	- Xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng  học kỳ một, tổng hợp số giờ dự và các công việc đã thực hiện, rút kinh nghiệm cho học kỳ II.
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	02/2017
	- Kiểm tra điều kiện tổ chức bán trú cho trẻ trước nghỉ tết.


- Kiểm tra hoạt động bếp ăn.  

- Tổng vệ sinh, kiểm tra tài sản trước khi nghỉ tết.

- Tham dự thi CBQL giỏi cấp huyện.
	- Kiểm tra các nhóm lớp về đồ dùng của trẻ, khâu vệ sinh đồ dùng cá nhân, đồ dùng bán trú tại nhóm lớp và nhà bếp.

- Có kế hoạch thay thế thực phẩm trong dịp trước tết nhằm đảm bảo ATVSTP.

- Tổng VS ĐDĐC, niêm phong phòng học, kho bếp trước tết.

- CBQL tự ôn luyện để tham dự hội thi.
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	
	- Nghỉ tết.

- Vệ sinh môi trường xung quanh trường lớp.
	- Tổ chức nghỉ tết an toàn, tiết kiệm. 

- Ra tết tổ chức vệ sinh các nhóm lớp, vệ sinh xung quanh sân trường phía sau lớp học, vệ sinh bếp ăn đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh…
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	
	- Kiểm tra vệ sinh chăm sóc trẻ tại các lớp

- Cân đo trẻ dưới 24 tháng tuổi và trẻ SDD.

- Kiểm tra hoạt động CS-ND Lớp NTA1 (đ/c Hưng). 
	- Tiếp tục kiểm tra vệ sinh cá nhân tại các nhóm lớp .

- Chỉ đạo nhân viên y tế cân - đo, theo dõi sức khỏe cho trẻ và báo cáo kết quả về BGH.


	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................
.................................

	
	- Kiểm tra vệ sinh, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm lớp, bếp.


- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh.

- Kiểm tra hoạt động CS-ND Lớp NTA2 (đ/c Thu).
	-  Chỉ đạo tiếp phẩm mua thực phẩm tươi, ngon rõ nguồn gốc xuất xứ về chế biến cho trẻ.

- Kiểm tra nhóm lớp về công tác phòng chống dịch bệnh  trong mùa đông, nhắc nhở phụ huynh mặc ấm cho trẻ.

- Phối hợp với HP chuyên môn GD để kiểm tra, đánh giá.
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	3/2017
	- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ.

- Thay đổi thực đơn theo mùa cho trẻ.

- Tham dự hội thi xây dựng bếp ăn theo quy trình một chiều cấp huyện.

- Kiểm tra hoạt động CS-ND Lớp NTA3 (đ/c Huệ, Tuyết).
	- Chỉ đạo các lớp, bếp làm tốt công tác vệ sinh chú ý đến nguồn gốc, xuất sứ thực phẩm...

- Phụ trách dinh dưỡng thay đổi thực đơn và hướng dẫn NV bếp nấu thực hiện đúng lịch.

-  Tham dự đầy đủ, đúng thành phần.

- Phối hợp với HP chuyên môn GD để kiểm tra, đánh giá.
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	
	- Kiểm tra , chỉ đạo bếp ăn  tuyệt đối  đảm bảo giữ VSATTP khi thời tiết thay đổi.

- Tổ chức cân đo trẻ theo định kỳ lần 3. 
	- Kiểm tra công tác thực hiện mặc trang phục, đeo tạp dề, khẩu trang mũ đội khi chế biến thức ăn cho trẻ.

- Phối hợp với HP chuyên môn GD để kiểm tra, đánh giá.

- Giáo viên cân, đo trẻ và báo cáo BGH tổng hợp.
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	
	- Trú trọng công tác phòng ngộ độc thực phẩm cho trẻ.


	- Phối hợp với HP chuyên môn GD để kiểm tra, đánh giá.

- Chỉ đạo nhân viên phải thường xuyên vệ sinh kho bếp, đồ dùng, cho trẻ ăn khi thức ăn vừa chế biến còn nóng, chế biến hợp vệ sinh cho trẻ...
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	
	- Kiểm tra việc thực hiện vệ sinh khu bếp nấu.

- Khám sức khỏe lần 2 cho trẻ.
	- Kiểm tra vệ sinh nhóm lớp và có đánh giá theo các tiêu chí Xanh - sạch - đẹp.

- Phối hợp với HP chuyên môn GD để kiểm tra, đánh giá.

- Phối hợp với y tế xã tổ chức KSK lần 2 cho trẻ.
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	4/2017
	- Kiểm tra công tác phòng chống nóng cho trẻ. 


	- Đôn đốc giáo viên nhóm lớp giáo dục trẻ ăn mặc đúng mùa, thông thoáng phòng học đảm bảo trẻ đủ mát thoải mái trong các hoạt động


	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	
	 - Cân đo trẻ dưới 24 tháng tuổi và trẻ SDD 

- Đảm bảo tốt công tác VSATTP và phòng dịch.


	- Chỉ đạo nhân viên y tế cân - đo, theo dõi sức khỏe cho trẻ và báo cáo kết quả về BGH.

- Duy trì tốt công tác VSATTP, đảm bảo mua thực phẩm tươi ngon, chế biến hợp vệ sinh cho trẻ
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	
	- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt hoạt động vệ sinh ăn trưa cho trẻ trên nhóm lớp.
	- Kiểm tra việc thực hiện vệ sinh cho trẻ trong các hoạt động ăn, ngủ.


	.................................

.................................

.................................
.................................

.................................

	
	- Kiểm tra các nhóm lớp trong công tác giáo dục vệ sinh cho trẻ.
  


	- Kiểm tra và khảo sát trẻ tại các nhóm lớp về kỹ năng vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.
	.................................

.................................

.................................

.................................

	5/2017
	- Kiểm tra công tác thực hiện nội qui bếp ăn.

- Tham gia thi khảo sát giáo viên lần 2.


	- Kiểm tra công tác thực hiện mặc trang phục, đeo tạp dề, khẩu trang mũ đội khi chế biến thức ăn cho trẻ.

- Lập danh sách GV dự thi theo văn bản hướng dẫn, tạo điều kiện để GV dự thi đạt kết quả tốt.
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	
	- Đánh giá chất lượng trẻ 5 tuổi thông qua các hoạt động 

- Vệ sinh môi trường xung quanh khi thời tiết nắng nóng. 

- Cân đo trẻ dưới 24 tháng và trẻ SDD các nhóm lớp
	- Phối hợp với chuyên môn đánh giá trẻ 5 tuổi cuối năm theo Bộ Chuẩn công cụ.

- Kiểm tra và đánh giá các tiêu chí Xanh - sạch - đẹp nhóm lớp và nhà trường để tổng hợp số liệu. 

- Chỉ đạo nhân viên y tế cân - đo, theo dõi sức khỏe cho trẻ và báo cáo kết quả về BGH.
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

	
	- Kiểm kê lại tài sản bếp ăn các nhóm lớp.

	- Thống kê và kiểm tra  toàn bộ tài sản, đồ dùng, dụng cụ nhà bếp và báo cáo lại cho nhà trường.
	.................................

.................................

.................................

.................................

	
	- Tổ chức lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi


- Tổng kết năm học.
 
	- Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi.

- Tổng hợp số liệu về CS - ND và báo cáo HT để đưa vào báo cáo tổng kết năm học.
	.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................


            



Trên đây là kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ năm học 2016 - 2017. Để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra rất mong nhận được sự ủng hộ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
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